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I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Tình huống nguy hiểm                               B. Ô nhiễm môi trường.
C. Nguy hiểm tự nhiên.                                   D. Nguy hiểm từ xã hội.
Câu 2: Hội chứng suy hô hấp do thiếu oxy trong cơ thể là hậu quả của tình huống nguy hiểm nào dưới đây?
[bookmark: _Hlk132559090]A. Sét đánh.     B. Đuối nước.                   C. Điện giật.                  D. Hoả hoạn.    
 Câu 3: Tiết kiệm là biết sử dụng hợp lý, đúng mức
A. Tiền bạc, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
B. Của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
C. Các nguồn điện năng, nước ngọt, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
D. Các đồ vật quý hiếm, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
Câu 4: Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của tiết kiệm?
A. Tập trung cất giữ tiền mà không chi tiêu.
B. Sử dụng đồ vật của người khác, bảo quản đồ vật của mình.
C. Tiết kiệm tiền, phung phí sức khoẻ và thời gian.
D. Tận dụng thời gian để học tập và hoàn thiện bản thân.
Câu 5:  Biểu hiện nào dưới đây không phải là biểu hiện của tiết kiệm?
A. Chi tiêu hợp lí.                                                       B. Tiêu xài hoang phí.
C. Bảo vệ của công.                                                    D. Bảo quản đồ dùng 
Câu 6: Việc xác định công dân của một nước được căn cứ vào yếu tố nào dưới đây?
A. Tiếng mẹ đẻ.                   B. Ngoại hình.              C. Quốc tịch.            D. Nơi sinh ra.
Câu 7: Theo Hiến pháp 2013, công dân Việt Nam không có quyền nào dưới đây? 
A. Có nơi ở hợp pháp.                                                  B. Tự do đi lại và cư trú trong nước. 
C. Tiếp cận mọi thông tin liên quan đến bí mật quốc gia.      D. Tự do ngôn luận.
Câu 8: Theo Hiến pháp 2013, công dân Việt Nam không có nghĩa vụ nào dưới đây? 
A. Thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
B. Tuân theo Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam.
C. Tham gia bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 
D. Có nghĩa vụ tuyệt đối trung thành với luật pháp quốc tế. 
[bookmark: _Hlk117234717]Câu 9: Quyền nào dưới đây không phải là quyền cơ bản của trẻ em? 
A. Quyền được bảo vệ tính mạng, thân thể. 
B. Quyền tự do vui chơi, giải trí thoả thích
C. Quyền được chăm sóc sức khoẻ.  
D.Quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện. 
Câu 10. Em sẽ rèn luyện như thế nào để trở thành người có lối sống tiết kiệm?
A.  Làm việc và tiêu xài những gì mình thích.
B.  Tránh lối sống đua đòi, xa hoa và lãng phí.
C. Đồ dùng cũ bỏ đi mua đồ mới.
D. Làm việc không cần giờ giấc.
[bookmark: _Hlk117234964][bookmark: _Hlk117234825]Câu 11. Ý kiến nào dưới đây không đúng?
A. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
B. Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
C. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam.
D. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam là công dân Việt Nam.
Câu 12. Biểu hiện nào dưới đây không phải là biểu hiện của tiết kiệm?
A. Lên kế hoạch mua sắm trước khi vào siêu thị.
B. Bị bệnh nhưng không đi khám bác sĩ vì qua thời gian bệnh tự khỏi.
C. Sửa vòi nước khi bị hỏng.
D. Tặng sách giáo khoa cũ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn 

[bookmark: _GoBack]II. Tự luận: 
Câu 1: Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? Là học sinh, em cần làm gì để trở thành một công dân tốt?
Gợi ý:
- Công dân là người dân của một nước.
- Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước.
- Là học sinh, để trở thành một công dân tốt em cần:
+ Học tập và làm việc, học theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại.
+ Cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân.
+ Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam.
+ Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo,bảo vệ môi trường.
+ Trau dồi, phát huy những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta
Câu 2: Các bạn Hậu, Lisa, Anna, trong các trường hợp dưới đây có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao? 
a. Hậu sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Khi sinh ra Hậu, bố mẹ bạn là người không có quốc tịch Việt Nam nhưng cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.
b. Lisa là học sinh mới của lớp 6B, bố mẹ Lisa đều có quốc tịch Việt Nam nhưng công tác ở Pháp nhiều năm. 
c. Bố mẹ Anna đều là người gốc Mỹ nhưng sinh sống và làm việc ở Việt Nam từ lâu, họ đã nhập quốc tịch Việt Nam và đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh.
d. Nga được sinh ra và lớn lên Hà Nội, có bố là người Anh, mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Bố mẹ Nga quyết định sinh sống tại Việt Nam và đăng kí khai sinh cho Nga ở Việt Nam.
[bookmark: _Hlk128425603]Gợi ý trả lời:
[bookmark: _Hlk117235330]a. Hậu là công dân Việt Nam 
b. Lisa là công dân Việt Nam 
c. Anna là công dân Việt Nam 
d. Nga là công dân Việt Nam
HS Tự giải thích lí do
Câu 3: Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Tùng ! Tùng ! Tùng !
   Tiếng trống báo hết giờ học vang lên, cả lớp ùa ra như đàn chim sổ lồng. Bỗng Mai kéo Bích lại:
   - Lớp mình chưa tắt điện và quạt kìa, Bích chờ mình lên tắt nhé !
   - Hôm nay có phải phiên cậu trực nhật đâu mà cậu tắt, đấy là việc của Hùng cơ mà, bạn ấy quên tắt điện thì thôi, mai đỡ phải bật. Mà điện của trường là miễn phí cứ dùng thoải mái đi, giờ mình về, hơi sức đâu mà leo lên tận tầng 3 được.
   Hỏi:
a. Em có nhận xét gì về suy nghĩ và biểu hiện của Mai và Bích ?
b. Nếu em là Mai, em sẽ trả lời bạn Bích như thế nào?
c. Em hãy nêu những việc làm để góp phần thực hiện tiết kiệm điện trong cuộc sống hằng ngày?
Gợi ý trả lời:
a .-  Mai có suy nghĩ và biểu hiện đúng về tiết kiệm điện của trường: Dù không phải phiên trực nhật của mình nhưng Mai đã thể hiện trách nhiệm, đồng thời coi tiết kiệm điện cho trường cũng như tiết kiệm ở nhà mình
- Bích có suy nghĩ và biểu hiện không đúng vể ý thức tiết kiệm điện của trường, đồng thời có biểu hiện thiếu trách nhiệm trước công việc của tập thể 
b. HS tự đưa ra câu trả lời
c. HS nêu được việc làm phù hợp: 
[bookmark: _Hlk117235438]Câu 4: Bài tập tình huống	
Tình huống:
 	Mạnh rất thích chơi điện tử nên hễ có thời gian rảnh là lại mở máy tính của bố ra chơi. Phát hiện Mạnh thường xuyên chơi điện tử bạo lực nên bố tức giận và cấm Mạnh không được phép chơi nữa. Mạnh cảm thấy ấm ức vì cho rằng chơi điện tử là hình thức giải trí và là quyền của trẻ em nên bố không được cấm. 
a. Em có nhận xét gì về việc làm của bố Mạnh và Mạnh?
b. Nếu là bạn của Mạnh, em sẽ khuyên bạn điều gì?
(HS tự trả lời bài tập tình huống)


